
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Tấn Tài C 123 123

Cơ sở kỹ thuật điện S 234 1234 1234 1234 123 123 1234 1234 1234 234

Phạm Minh Luân C 123 123 123

ATLĐ và vệ sinh công 

nghiệp
S

Trần Ngọc Châu C

Vật liệu điện -lạnh S

Lý Thanh Tùng C

Đo lường điện- lạnh ( ca 1) S

Đặng Kim Hiểu C

Đo lường điện- lạnh ( ca 2) S

Nguyễn Văn Lộc C

Trang bị điện ( ca 1) S

Nguyễn Ngọc An C

Trang bị điện ( ca 2) S

Nguyễn Thị Lan Anh C

Sinh hoạt chủ nhiệm S 1 1

Thôi Văn Vúc C

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 41 (02/10- 8/10/2023) Tuần 42 (09/10- 15/10/2023) Tuần 43 (16/10- 22/10/2023) Tuần 44 (23/10- 29/10/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

A2.107 45

A2.107 45

A2.107 45

A2.107 45

Xưởng 60

Xưởng 60

Xưởng 90

Xưởng 90

A2.107

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2023

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

MÔN

 HỌC 

CHUNG



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S

Nguyễn Tấn Tài C

Cơ sở kỹ thuật điện S

Phạm Minh Luân C

ATLĐ và vệ sinh công 

nghiệp
S

Trần Ngọc Châu C

Vật liệu điện -lạnh S

Lý Thanh Tùng C

Đo lường điện- lạnh ( ca 1) S

Đặng Kim Hiểu C

Đo lường điện- lạnh ( ca 2) S

Nguyễn Văn Lộc C

Trang bị điện ( ca 1) S

Nguyễn Ngọc An C

Trang bị điện ( ca 2) S

Nguyễn Thị Lan Anh C

Sinh hoạt chủ nhiệm S 1 1

Thôi Văn Vúc C

Tuần 46 (6/11- 12/11/2023) Tuần 47 (13/11- 19/11/2023) Tuần 48 (20/11- 26/11/2023)

60

A2.107 45

Xưởng 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Lớp: Trung cấp Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Thứ

Xưởng 

60

A2.107 45

A2.107 45

A2.107 45

Xưởng 90

Xưởng 90

UBND TỈNH HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 45 (30/10- 5/11/2023)

Thứ Thứ Thứ

A2.107

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2023

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Triệu Văn Tám

MÔN

 HỌC 

CHUNG

MÔN

 HỌC 

CHUNG

MÔN  HỌC  CHUNG MÔN  HỌC  CHUNG MÔN  HỌC  CHUNG

Trần Văn Trung



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S 234 123 1234 1234 123

Nguyễn Tấn Tài C 123 123

Cơ sở kỹ thuật điện S

Phạm Minh Luân C

ATLĐ và vệ sinh công 

nghiệp
S 234 123 1234 1234 234 123 1234 1234 12345

Trần Ngọc Châu C 123 123 123 123

Vật liệu điện -lạnh S

Lý Thanh Tùng C

Đo lường điện- lạnh ( ca 1) S 1234 1234 1234 1234 1234

Đặng Kim Hiểu C 1234 1234

Đo lường điện- lạnh ( ca 2) S 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Văn Lộc C 1234 1234

Trang bị điện ( ca 1) S

Nguyễn Ngọc An C

Trang bị điện ( ca 2) S

Nguyễn Thị Lan Anh C

Sinh hoạt chủ nhiệm S 1 1

Thôi Văn Vúc C

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 49 (27/11- 03/12/2023)

A2.107 45

Tuần 50 (04/12- 10/12/2023) Tuần 51 (11/12- 17/12/2022) Tuần 52 (18/12- 24/12/2022)

Thứ Thứ Thứ Thứ

A2.107 45

A2.107 45

A2.107 45

Xưởng 60

Xưởng 60

Xưởng 90

Xưởng 90

A2.107

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2023

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S

Nguyễn Tấn Tài C

Cơ sở kỹ thuật điện S

Phạm Minh Luân C

ATLĐ và vệ sinh công 

nghiệp
S

Trần Ngọc Châu C

Vật liệu điện -lạnh S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Lý Thanh Tùng C

Đo lường điện- lạnh ( ca 1) S 234 1234 1234 1234 1234 1

Đặng Kim Hiểu C 1234 1234 1234

Đo lường điện- lạnh ( ca 2) S 234 1234 1234 1234 1234 1

Nguyễn Văn Lộc C 1234 1234 1234

Trang bị điện ( ca 1) S 1234 1234 1234

Nguyễn Ngọc An C 1234 1234

Trang bị điện ( ca 2) S 1234 1234 1234

Nguyễn Thị Lan Anh C 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S 1 1

Thôi Văn Vúc C

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 1 K18

UBND TỈNH HẬU GIANG

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2023

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

60

Xưởng 60

Xưởng 90

Tuần 01 (25/12- 31/12/2023) Tuần 02 (01/01- 07/01/2024) Tuần 03 (08/01- 14/01/2024) Tuần 04 (15/01- 21/01/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

A2.107 45

A2.107 45

Xưởng 

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Xưởng 90

A2.107

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

TẾT

DƯƠNG

LỊCH

A2.107 45

A2.107 45



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S

Nguyễn Tấn Tài C

Cơ sở kỹ thuật điện S

Phạm Minh Luân C

ATLĐ và vệ sinh công 

nghiệp
S

Trần Ngọc Châu C

Vật liệu điện -lạnh S 1234 1234 1234 12345

Lý Thanh Tùng C

Đo lường điện- lạnh ( ca 1) S

Đặng Kim Hiểu C

Đo lường điện- lạnh ( ca 2) S

Nguyễn Văn Lộc C

Trang bị điện ( ca 1) S 234 1234 234 1234 1234

Nguyễn Ngọc An C 1234 1234 1234 1234

Trang bị điện ( ca 2) S 234 1234 234 1234 1234

Nguyễn Thị Lan Anh C 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S 1

Thôi Văn Vúc C

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024

60

Xưởng 60

A2.107 45

A2.107 45

A2.107 45

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Xưởng 90

Xưởng 90

A2.107

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2023

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Lớp: Trung cấp Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 1 K18

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 05 (22/01- 28/01/2024) Tuần 06 (29/01- 04/02/2024) Tuần 07 (05/02- 11/02/2024) Tuần 08 (12/02- 18/02/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

NGHỈ TẾT

A2.107 45

Xưởng 

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

SHDC NGHỈ TẾT



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S DỰ PHÒNG

Nguyễn Tấn Tài C

Cơ sở kỹ thuật điện S

Phạm Minh Luân C

ATLĐ và vệ sinh công 

nghiệp
S

Trần Ngọc Châu C

Vật liệu điện -lạnh S

Lý Thanh Tùng C

Đo lường điện- lạnh ( ca 1) S

Đặng Kim Hiểu C

Đo lường điện- lạnh ( ca 2) S

Nguyễn Văn Lộc C

Trang bị điện ( ca 1) S 234 1234 1234 234 1234

Nguyễn Ngọc An C 1234 1234 1234 1234 12

Trang bị điện ( ca 2) S 234 1234 1234 234 1234

Nguyễn Thị Lan Anh C 1234 1234 1234 1234 12

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Thôi Văn Vúc C 1

Xưởng 60

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

Xưởng 90

Xưởng 90

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2023-2024
Lớp: Trung cấp Kỹ thuật lạnh và điều hòa không khí 1 K18

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

A2.107 45

Xưởng 

A2.107 45

A2.107 45

60

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Tuần 10 (26/02- 03/03/2024) Tuần 11 (/04- 10/03/2024) Tuần 12 (11/03- 17/03/2024)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Tổng 

số 

giờ

THI-CHẤM THI THI-CHẤM THI

A2.107 45

A2.107

Buổi

Tuần 09 (19/02- 25/02/2024)

Trần Văn Trung Triệu Văn Tám

ÔN THI


